
     ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH KẾT QỦA MÔN HỌC

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Môn học phần: Tiếng Đức B2.1 Mã môn học:  FLF1508B

Khoa: Đức Lớp: Tiếng Đức B2.1

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY MÃ ĐIỂM THI ĐIỂM

Chuẩn bị bài Tiến độ 1 (Test) Tiến độ 2 (Nói)

 SINH MÔN HỌC (BẰNG SỐ) 10% 15% 15% MÔN HỌC

1 22040732 Đinh Nguyễn Trâm Anh 13/07/2004  FLF1508B

2 22040081 Nguyễn Phương Anh 25/11/2004  FLF1508B

3 22040046 Nguyễn Trọng Gia Bảo 07/08/2004  FLF1508B

4 22040701 Chu Thị Ngọc Bích 15/03/2004  FLF1508B

5 22040571 Lê Minh Dương 10/08/2004  FLF1508B

6 22040286 Nguyễn Đăng Khoa 12/05/2004  FLF1508B

7 22040261 Nguyễn Vương Trúc Linh 15/11/2004  FLF1508B

8 22040003 Trần Đặng Diệu  Ly 01/10/2004  FLF1508B

9 22040411 Đinh Đức Mạnh 06/10/2004  FLF1508B

10 22040624 Đỗ Minh Nguyệt 19/09/2004  FLF1508B

11 22040658 Trần Phan Yến Nhi 15/11/2004  FLF1508B

12 22040551 Nguyễn Hồng Sơn 26/08/2003  FLF1508B

13 22040048 Bùi Phương Trang 20/09/2004  FLF1508B

14 22040389 Hoàng Hà Trang 09/11/2004  FLF1508B

15 22040153 Nguyễn Minh Trang 17/01/2004  FLF1508B
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Lê Thị Bích Thủy Hà Lê Kim Anh

Danh sách kết quả này có: 15 sinh viên

Người vào điểm: 
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